THỐNG KÊ
Chương 06

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN
Bài 4.
Chương 06

A
Lý thuyết

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
Khoảng biến thiên:

» 	Khoảng biến thiên, kí hiệu là , là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu. Tức là 




Khoảng biến thiên dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu. 
Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
Ý nghĩa

Khoảng tứ phân vị:

» 	Khoảng tứ phân vị, kí hiệu , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, tức là:


» 	Chú ý. 
Một số tài liệu gọi khoảng biến thiên là biên độ và khoảng tứ phân vị là độ trải giữa.


Khoảng tứ phân vị cũng là một số đo độ phân tán của mẫu số liệu. 
Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
Ý nghĩa

2. Phương sai và độ lệch chuẩn
Định nghĩa




» 	Giả sử với mẫu số liệu , nếu gọi số trung bình là  thì với mỗi giá trị , độ lệch của nó so với giá trị trung bình là .

▶ Phương sai là giá trị .

▶ Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai:  
» 	Chú ý. 
Người ta còn sử dụng đại lượng để đo độ phân tán của mẫu số liệu:




Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.
Ý nghĩa




B
Các dạng bài tập

Ví dụ 1.
Cho hai biểu đồ chấm biểu diễn hai mẫu số liệu A, B như sau:
[image: ]
Không tính toán, hãy cho biết:
⑴ Hai mẫu số liệu này có cùng khoảng biến thiên và số trung bình không?
⑵ Mẫu số liệu nào có phương sai lớn hơn?


 Lời giải
⑴ Hai mẫu số liệu này có cùng khoảng biến thiên và số trung bình không?
Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu bằng nhau.
Số trung bình của hai mẫu số liệu bằng nhau.
⑵ Mẫu số liệu nào có phương sai lớn hơn?
Mẫu số liệu A có phương sai lớn hơn mẫu số liệu B.
Ví dụ 2.
Cho mẫu số liệu gồm 10 số dương không hoàn toàn giống nhau. Các số đo độ phân tán (khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, độ lệch chuẩn) sẽ thay đổi như thế nào nếu:
⑴ Nhân mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2.
⑵ Cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2.


 Lời giải
⑴ Nhân mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2.
Nhân mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì:
Khoảng biến thiên tăng gấp 2 lần.
Khoảng tứ phân vị tăng gấp 2 lần.
Độ lệch chuẩn tăng gấp 4 lần.
⑵ Cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2.
Cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì:
Khoảng biến thiên giữ nguyên.
Khoảng tứ phân vị giữ nguyên.
Độ lệch chuẩn giữ nguyên.
Ví dụ 3.

Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá của 51 thành phố tại một quốc gia, người ta tính được: Giá trị nhỏ nhất bằng 2,5; ; giá trị lớn nhất bằng 205
⑴ Tỉ lệ thành phố có thuế thuốc lá lớn hơn 36 là bao nhiêu?

⑵ Chỉ ra hai giá trị sao cho có  giá trị của mẫu số liệu nằm giữa hai giá trị này.
⑶ Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.


 Lời giải
⑴ Tỉ lệ thành phố có thuế thuốc lá lớn hơn 36 là bao nhiêu?

Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá của 51 thành phố tại một quốc gia, người ta tính được  nên có 12 thành phố có thuế thuốc lá lớn hơn 36.

Vì vậy, tỉ lệ thành phố có thuế thuốc lá lớn hơn 36 là: 

⑵ Chỉ ra hai giá trị sao cho có  giá trị của mẫu số liệu nằm giữa hai giá trị này.

Hai giá trị có  giá trị của mẫu số liệu nằm giữa là 36 và 100.
⑶ Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là .
Ví dụ 4.
Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và các giá trị ngoại lệ của các mẫu số liệu sau: 


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 
Ta có:

+ 

+ 

+ Độ lệch chuẩn 

+ 



Khoảng biến thiên   

+ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta được: 



Khoảng tứ phân vị 
+ Ta có: 




Nên không có giá trị ngoại lệ.

⑵ 
Ta có:

+ 

+ 

Độ lệch chuẩn 


+ ; 

Khoảng biến thiên   
+ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta được:





Khoảng tứ phân vị 
+ Ta có: 




Nên không có giá trị ngoại lệ.
Ví dụ 5.
Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau: 
⑴ 
Giá trị










Tần số










⑵ 
Giá trị










Tần số












 Lời giải
⑴ 



Độ lệch chuẩn là .

Khoảng biến thiên là .



Ta có: ; ; 

Khoảng tứ phân vị là .
⑵ 



Độ lệch chuẩn là .

Khoảng biến thiên là .



Ta có: ; ; 

Khoảng tứ phân vị là .
Ví dụ 6.
Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg):
2,977
3,155
3,920
3,412
4,236
2,593
3,270
3,813
4,042
3,387
Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.


 Lời giải
Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:



Khoảng biến thiên là .



Ta có: ; ; 

Khoảng tứ phân vị là .



Độ lệch chuẩn là .
Ví dụ 7.
Tỉ lệ thất nghiệp ở một số quốc gia vào năm 2007 (đơn vị %) được cho như sau:
7,8
3,2
7,7
8,7
8,6
8,4
7,2
3,6
5,0
4,4
6,7
7,0
4,5
6,0
5,4.

Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.


 Lời giải
Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:
3,2		3,6	4,4	4,5	5,0	5,4	6,0	6,7	7,0	7,2	7,7	7,8
8,4		8,6	8,7.

Khoảng biến thiên là .


Từ mẫu số liệu ta tính được  và . 

Do đó, khoảng tứ phân vị là: 


Ta có  và  nên trong mẫu số liệu trên không có giá trị bất thường.


, độ lệch chuẩn là .
Ví dụ 8.
Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg):


Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.


 Lời giải
Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:



Khoảng biến thiên là .



Ta có: ; ; 

Khoảng tứ phân vị là .

Độ lệch chuẩn là .
Ví dụ 9.
Tỉ lệ thất nghiệp ở một số quốc gia vào năm 2007 (đơn vị %) được cho như sau:


Hãy tìm các giá trị bất thường (nếu có) của mẫu số liệu trên.


 Lời giải


Từ mẫu số liệu ta tính được  và . 

Do đó, khoảng tứ phân vị là: 


Ta có  và  nên trong mẫu số liệu trên không có giá trị bất thường.
Ví dụ 10.
Thống kê điểm trắc nghiệm môn Tiếng Anh của 40 học sinh, người ta thu được mẫu số liệu sau (thang điểm 100)
56
42
78
45
55
66
82
34
25
30
90
72
98
62
64
31
45
28
72
88
56
58
62
65
31
74
72
90
92
40
52
56
55
82
22
32
46
60
68
54

Hãy xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên (quy tròn với độ chính xác )


 Lời giải
Số trung bình 





.

Phương sai: 


độ lệch chuẩn .
Ví dụ 11.
Ba bạn An, Bình, Cường có bảng điểm như sau:

Toán
Lý
Hóa
Sinh
Sử
Địa
Ngoại ngữ
GDCD
Văn
An
95
85
88
75
92
85
93
98
78
Bình
92
89
85
85
88
94
94
90
85
Cường
93
82
95
88
83
91
91
92
80
⑴ Hãy tính điểm trung bình mỗi bạn (vai trò của từng môn học là như nhau).
⑵ Lớp cần đề cử 1 trong 3 bạn đi thi kiến thức tổng hợp thì em đề cử bạn nào? Vì sao?


 Lời giải
⑴ Hãy tính điểm trung bình mỗi bạn (vai trò của từng môn học là như nhau).

Điểm trung bình của bạn An: .

Điểm trung bình của bạn Bình: .

Điểm trung bình của bạn Cường: .
⑵ Lớp cần đề cử 1 trong 3 bạn đi thi kiến thức tổng hợp thì em đề cử bạn nào? Vì sao?
Mức độ đồng đều giữa các môn học:
An: 




Bình: 




Cường: 




Mức độ phân tán về điểm các môn của Bình là ít nhất, tức là Bình học đều các môn nhất nên cử Bình đi thi.
Ví dụ 12.
Sản lượng lúa các năm từ 2014 đến 20l8 của hai tinh Thái Bình và Hậu Giang được cho ở bảng sau (đơn vị: nghìn tấn):
           Năm
Tỉnh
2014
2015
2016
2017
2018
Thái Bình
1061,9
1061,9
1053,6
942,6
1030,4
Hậu Giang
1204,6
1293,1
1231,0
1261,0
1246,1
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
⑴ Hãy tính độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên của sản lượng lúa từng tỉnh.
⑵ Tỉnh nào có sản lượng lúa ổn định hơn? Tại sao?


 Lời giải
⑴ Hãy tính độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên của sản lượng lúa từng tỉnh.
+ Độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên của sản lượng lúa tỉnh Thái Bình
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:
942,6; 1030,4; 1053,6; 1061,9; 1061,9.

Số trung bình của mẫu số liệu 

Phương sai 

Độ lệch chuẩn .

Khoảng biến thiên  
+ Độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên của sản lượng lúa tỉnh Hậu Giang

Số trung bình 

Phương sai 

Độ lệch chuẩn   

Khoảng biến thiên 
⑵ Tỉnh nào có sản lượng lúa ốn định hơn? Tại sao?
So sánh khoảng biến thiên và độ lệch chuẩn ta đều thấy tỉnh Hậu Giang có sản lượng lúa ổn định hơn.
Ví dụ 13.
Kết quả điều tra mức lương hằng tháng của một số công nhân của hai nhà máy A và B được cho ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
Công nhân nhà máy A
4
5
5
47
5
6
4
4

Công nhân nhà máy B
2
9
9
8
10
9
9
11
9
⑴ Hãy tìm số trung bình, mốt, tứ phân vị và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu lấy từ nhà máy A và nhà máy B.
⑵ Hãy tìm các giá trị ngoại lệ trong mỗi mấu số liệu trên. Công nhân nhà máy nào có mức lương cao hơn? Tại sao?


 Lời giải
⑴ Hãy tìm số trung bình, mốt, tứ phân vị và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu lấy từ nhà máy A và nhà máy B.
+ Nhà máy A:

Số trung bình mức lương hàng tháng:   
Giá trị 4 và 5 có tần số lớn nhất nên mốt của mẫu số liệu ở nhà máy A là 4 và 5.
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

.

Vì số mẫu là 8 là số chẵn nên tứ phân vị thứ hai là .

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 4; 4; 4; 5. Do đó .

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 5; 5; 6; 47. Do đó .

Phương sai mẫu: .

Độ lệch chuẩn:  .
+ Nhà máy B:

Số trung bình mức lương hàng tháng: .
Giá trị 9 có tần số lớn nhất nên mốt của mẫu số liệu ở nhà máy B là 9.
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

.

Vì cỡ mẫu là 9 là số lẻ nên tứ phân vị thứ hai là .


Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: . Do đó .


Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó .

Phương sai mẫu:.

Độ lệch chuẩn:  .
⑵ Hãy tìm các giá trị ngoại lệ trong mỗi mấu số liệu trên. Công nhân nhà máy nào có mức lương cao hơn? Tại sao?

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở nhà máy A là: .


Ta có:  và .
Do đó giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu ở nhà máy A là 47.

+ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở nhà máy B là: .


Ta có:  và .
Do đó giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu ở nhà máy B là 2.
+ Quan sát các số liệu tính được ở câu ⑴, ta thấy
Số trung bình mức lương hàng tháng của công nhân ở nhà máy A cao hơn nhà máy B.
Phương sai mẫu và độ lệch chuẩn mẫu số liệu ở nhà máy A cao hơn nhà máy B 
Nên mức lương hằng tháng của công nhân nhà máy A có độ phân tán cao hơn nhà máy B, 
Do đó mức lương của công nhân nhà máy B ổn định hơn nhà máy A.
Mức lương xuất hiện nhiều nhất trong mẫu A là 4 và 5 triệu đồng, nhà máy B là 9 triệu đồng.
Do đó, ta có thể khẳng định công nhân nhà máy A có mức lương cao hơn (đều và ổn định hơn).

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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